PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
TUẦN 7 - Tiết 13 + 14  CHỦ ĐỀ: GIUN TRÒN  Bài 13: GIUN ĐŨA
	Các hoạt động tự học
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Tên bài học/ chủ đề
	Bài 13: GIUN ĐŨA

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	 Đọc thông tin ngành giun tròn trang 47/SGK
1. Ngành giun tròn có đặc điểm gì?
I. Nơi sống, cấu tạo và di chuyển
  Quan sát hình 13.1, 13.2, đọc thông tin trong trang 47/SGK.
2. Giun đũa thich nghi với lối sống gì? Ở đâu?
3. Giun đũa gây tác hại gì cho người bệnh?
4. Giun đũa có hình dạng, cấu tạo thế nào?
5. Vỏ Kitin của giun đũa có vai trò gì?
6. Nhờ cấu tạo nào mà giun đũa chui rúc được trong môi trường ký sinh?
 II. Dinh dưỡng
  Đọc thông tin dinh dưỡng trang 48/SGK 
7. Giun đũa có ruột dạng gì?
8. Tốc độ tiêu hóa của giun đũa nhanh hơn hay chậm hơn so với ruột khoang?  Vì sao?
   III. Sinh sản
 Quan sát hình 13.3, 13.4 và đọc thông tin trang 48/SGK, thảo luận nhóm.  
9. Nhận xét vòng đời phát triển của giun đũa? 
10. Giun đũa xâm nhập cơ thể người qua đường nào? 
11. Chúng ta cần làm gì để phòng bệnh giun đũa ký sinh?

	Hoạt động 2. Bài tập kiểm tra đánh giá

	12. Cấu tạo nào giúp cơ thể giun đũa căng tròn và bảo vệ giun đũa?
13. Tốc độ tiêu hóa của giun đũa nhanh hơn nhờ cấu tạo nào?
14. Giun đũa xâm nhập cơ thể qua dường nào?Cần làm gì để phòng tránh?


NỘI DUNG BÀI GHI TUẦN 7
Tiết 13- Bài 13: GIUN ĐŨA
I. Giun đũa
1. Nơi sống: Kí sinh trong ruột non của người, gây đau bụng, tắc ruột, tắc ống mật, suy dinh dưỡng
2. Cấu tạo ngoài:
+ Hình trụ thon dài, cơ thể tròn có vỏ cuticun bao bọc
3.Cấu tạo trong: Thành cơ thể có lớp biểu bì và cơ dọc phát triển, khoang cơ thể chưa chính thức, ống tiêu hoá dạng thẳng có lỗ hậu môn. Tuyến sinh dục dài cuộn khúc
- Di chuyển hạn chế do chỉ có lớp cơ dọc phát triển
- Dinh dưỡng : ăn nhiều và tiêu hóa nhanh nhờ ống tiêu hoá phân hoá 
II. Sinh sản: 
1. Cơ quan sinh sản: 
- Là động vật phân tính, thụ tinh trong, đẻ nhiều trứng
2.  Vòng đời giun đũa
Giun đũa     	Trứng    	ấu trùng trong trứng       Theo thức ăn  	Ruột non  
	
Ruột non <---------------------------- Máu, gan, tim, phổi <-----------------------------Ấu trùng
[bookmark: _GoBack]3. Phòng chống: Giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh ăn uống và tẩy giun định kì 6 tháng 1 lần.                                              

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
TUẦN 7 - Tiết 14		Bài 14: MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC
1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học 
	Các hoạt động tự học
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Tên bài học/ chủ đề
	Tiết 14- Bài 14: MỘT SỐ GIUN TRÒNKHÁC

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	  I. Một số giun tròn khác.
  Đọc thông tin SGK, quan sát hình 14.1; 14.2; 14.3, 14.4,  thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:
 1. Kể tên một số giun tròn kí sinh?
 2. Em hãy cho biết nơi ký sinh, đường xâm nhập và tác hại của
a) Giun kim?
b) Giun móc câu?
c) Giun rễ lúa?
 3. Thói quen nào của trẻ em giúp giun kim khép kín vòng đời? 
 4. Để phòng giun tròn kí sinh cần phải giữ vệ sinh ăn uống và thân thể như thế nào?
 II. Đặc điểm chung (Không học).

	Hoạt động 2. Bài tập kiểm tra đánh giá
	5. Để phòng tránh Giun tròn kí sinh, cần phải ăn uống, giữ vệ sinh như thế nào cho người và gia súc?


NỘI DUNG BÀI GHI TUẦN 7
Tiết 14- Bài 14: MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC
I. Một số giun tròn khác.
- Đa số giun tròn sống kí sinh như : Giun kim, giun chỉ giun tóc, giun móc câu...
- Chúng sống chủ yếu trong nội quan của động vật và người, gây tác hại cho vật chủ
1. Giun kim
- Kí sinh trong ruột già người.
- Trứng giun xâm nhập qua đường tiêu hóa.
- Gây ngứa hậu môn, mất ngủ, suy kiệt.
     2. Giun móc câu:
- Kí sinh ở tá tràng người
- Xâm nhập qua da.
- Gây suy dinh dưỡng, xanh xao, vàng vọt
     3. Giun rễ lúa:     
- Kí sinh ở rễ lúa.
- Xâm nhập qua rễ lúa.
- Gây bệnh vàng lụi làm chết lúa.
II. Đặc điểm chung (phần II giảm tải, không học)
Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Họ tên học sinh:						Lớp:

	Bài học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Bài 13
	Mục I: …. Mục II: ….
	1.
2.

	Bài 14
	Mục I: …. 
	1.




BÀI TẬP – BÀI 13 và BÀI 14D
Câu 1: Nơi kí sinh của giun đũa ở:
A. Gan	B. Tim	C. Phổi	D. Ruột non
→ Đáp án D
Câu 2: Đặc điểm cấu tạo nào giúp giun đũa thích nghi với sống kí sinh trong ruột non?
A. Có vỏ cuticun	B. Có ống tiêu hóa	C. Có lỗ hậu môn	D. Có giác bám
→ Đáp án A
Câu 3: Giun đũa xâm nhập cơ thể người qua đường
A. Qua da	B. Qua đường tiêu hóa	C. Qua muỗi Anophen	D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
→ Đáp án B
Câu 4: Giun đũa gây tác hại gì cho người?
A. Đau bụng 	B. Viêm tắc ruột	C. Viêm tắc ống mật	D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
→ Đáp án D
Câu 5: Giun đũa có tốc độ tiêu hóa nhanh, thức ăn đi theo một chiều là nhờ cấu tạo cơ thể có:
A. Có vỏ cuticun	B. Có ống tiêu hóa	C. Có ruột phân nhánh	D. Có ruột túi
→ Đáp án B
Câu 6: Các loài nào dưới đây thuộc ngành giun tròn?
A. Sán dây, giun đũa	B. Giun kim, sán lá gan	C. Sán lá máu, sán dây	D. Giun rễ lúa, giun kim
→ Đáp án D
Câu 7: Giun kim kí sinh ở
A. Máu người	B. Ruột non người	C. Ruột già người	D. Tá tràng người
→ Đáp án C
Câu 8: Giun móc câu xâm nhập vào cơ thể người qua đâu
A. Qua máu	B. Qua da	C. Qua đường tiêu hóa	D. Qua đường hô hấp
→ Đáp án B
Câu 9: Bệnh vàng lụi do loài giun nào gây ra?
A. Giun đũa	B. Giun kim	C. Giun móc câu	D. Giun rễ lúa
→ Đáp án D
Câu 10: Để phòng chống giun sán kí sinh, cần phải:
A. Ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn	B. Uống thuốc tẩy giun sán định kì 6 tháng 1 lần
C. Không ăn hàng rong, không đi chân trần	D. Tất cả các đáp án trên
Hướng dẫn giải:  Để phòng tránh giun sán kí sinh cần:
2

+ Ăn chín, uống sôi
+ Không ăn thịt lợn gạo, gỏi cá, nem sống, thịt tái…
+ Tránh tiếp xúc nơi nước bẩn
+ Uống thuốc tẩy giun sán định kì 6 tháng 1 lần
+ Giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh thức ăn.
+ Diệt các vật chủ trung gian

→ Đáp án D

